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TIẾT 1:

UNIT 4: OUR PAST
LISTEN AND READ
I. VOCABULARY:
1) equipment (n) 
thiết bị
2) folk tale (n)
truyện dân gian

3) light – lit – lit (v)
đốt đèn

II. STRUCTURES:
Used to + Vbare … (thói quen trong quá khứ nhưng không còn ở hiện tại)
Ex: 
I used to live in Hanoi.
III. TEXTBOOK CONTENTS:

LISTEN AND READ

Grandma: 
This is me, Nga. I used to live on a farm when I was a young girl.

Nga: 
What was life like then?

Grandma: 
I didn't go to school because I had to stay home and help my mom. I used to look after my younger brothers and sisters.

Nga: 
What did Great-grandma do?

Grandma: 
She used to cook the meals, clean the house and wash the clothes.

Nga: 
That sounds like hard work!

Grandma: 
It was. And there wasn't any electricity. Mom had to do everything without the help of modern equipment.

Nga: 
What did you do in the evenings?

Grandma: 
After dinner, Mom lit the lamp and Dad used to tell us stories.

Nga: 
Do you remember any of them?

Grandma: 
Oh. yes. The best one was The Lost Shoe. It’s an old folktale.

Nga: 
Please tell me the tale, Grandma. Traditional stories are great.

Grandma: 
All right. Once a poor farmer ...

1.  Practice the dialogue with a partner.
2. Work with a partner. Ask and answer the questions.

a) Where did Nga’s grandmother use to live?

b) Why didn’t she go to school?

c) What did Nga’s great-grandmother use to do?

d) What did Nga’s great-grandmother and great-grandfather do after dinner?

e) What did Nga ask her grandmother to do at the end of the conversation?


3. Fact or opinion? Check (✓) the boxes.
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	a. I used to live on a farm.
	 
	 

	b. There wasn't any electricity.
	 
	 

	c. Mom had to do everything, without the help of modern equipment.
	 
	 

	d. My father used to tell us stories.
	 
	 

	e. The best one was The lost shoe.
	 
	 

	f. Traditional stories are great.
	 
	 


LƯU Ý :

· Phần A.từ vựng (VOCABULARY) bao gồm 2 phần :

+ Từ mới đã được giáo viên giảng dạy trong các clip đính kèm .

+ Ôn lại các từ quan trọng trong bài học ( nếu học sinh có quên cách đọc các từ này có thể tra cứu bằng từ điển online trên GOOGLE hoặc hỏi trực tiếp giáo viên bộ môn)

· Phần B : là nội dung sách giáo khoa (TEXTBOOK CONTENTS) dành cho những em chưa tiếp cận được sách giáo khoa giấy, điện tử .[image: image1.png]



